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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5 điểm) 

          HS trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 phương án đúng 

Câu 1. Từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, sự xâm nhập của văn hóa phương Tây đã tác 

động như thế nào đến đời sống văn hóa của cư dân Đông Nam Á? 

   A. Cư dân Đông Nam Á được khai hóa văn minh. 

   B. Thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo ở nhiều nước. 

   C. Đặt cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống. 

   D. Xói mòn những giá trị văn hóa truyền thống. 

Câu 2. Đâu là đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh? 

   A. Diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 

   B. Do giai cấp vô sản lãnh đạo 

   C. Xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến 

   D. Do tầng lớp quý tộc cũ và tư sản lãnh đạo 

Câu 3. Cuộc cách mạng nào đã giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân? 

   A. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII 

   B. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

   C. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 

   D. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVIII 

Câu 4. Biên giới Việt Nam trên đất liền dài nhất khi tiếp giáp với nước nào? 

 A. Campuchia.  B. Thái Lan.  C. Trung Quốc.  D. Lào. 

Câu 5. Bờ biển nước ta dài bao nhiêu? 

 A. 3620 km.  B. 3260 km.  C. 3270 km.  D. 3360 km. 

Câu 6. Việt Nam nằm ở bên rìa phía bên nào của bán đảo Đông Dương? 



 

 

 A. Phía bắc.  B. Phía đông.  C. Phía nam.  D. Phía tây. 

Câu 7. Đến cuối thế kỉ XIX, những nước nào ở Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa của thực 

dân Pháp? 

 A. Phi-líp-pin, Mi-an-ma, Lào.  B. Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Lào. 

 C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.  D. Xiêm, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a. 

Câu 8. Theo t ng c c thống kê năm 2021 t ng diện tích lãnh th  Việt Nam là bao nhiêu? 

 A. 313222 km2.  B. 313212 km2.  C. 331122 km2.  D. 331344 km2. 

Câu 9. Các nước thực dân phương Tây đã thực hiện chính sách gì ở một số nước Đông Nam Á? 

 A. Chính sách “chia để trị”  B. Chính sách độc quyền 

 C. Chính sách “kinh tế chỉ huy”  D. Chính sách mới 

Câu 10. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng n  cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc 

địa Anh ở Bắc Mĩ là gì? 

   A. Thực dân Anh tấn công Bắc Mĩ khi các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh. 

   B. Chính phủ Anh cho phép công ty Đông Ấn độc quyền buôn bán chè ở Bắc Mỹ. 

   C. Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng Bô-xtơn sau sự kiện “chè Bô-xtơn”. 

   D. Chính sách cai trị của Anh xâm phạm đến quyền tự do và sự phát triển của Bắc Mỹ. 

Câu 11. Cuộc Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794) diễn ra dưới hình thức nào? 

 A. Nội chiến và chiến tranh vệ quốc.  B. Cải cách, duy tân đất nước. 

 C. Chiến tranh giải phóng dân tộc.  D. Nội chiến cách mạng. 

Câu 12. Việt Nam có mối quan hệ qua lại thuận lợi với các nước là nhờ? 

   A. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 

   B. Lịch sử dựng nước, giữ nước lâu dài. 

   C. Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. 

   D. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

Câu 13. Trong giai đoạn C  kiến tạo đã hình thành các mỏ khoáng sản? 

 A. Apatit, dầu khí, crom, thiếc.  B. Vàng, dầu khí, kim cương, đá quý. 

 C. Apatit, than, sắt, thiếc, titan.  D. Chì, đồng, vàng, đá quý. 

Câu 14. Địa hình núi cao trên 2.000 m chỉ chiếm bao nhiêu diện tích cả nước? 



 

 

 A. 15% diện tích.  B. 1% diện tích.  C. 10% diện tích.  D. 5% diện tích. 

Câu 15. Vùng núi Trường Sơn Bắc nằm ở? 

   A. Phía nam dãy Bạch Mã, chủ yếu ở khu vực: Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và một 

phần Đông Nam Bộ. 

   B. Giữa sông Hồng và sông Cả. 

   C. Tả ngạn sông Hồng đến biên giới phía Bắc. 

   D. Kéo dài khoảng 600 km từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã. 

Câu 16. Đâu là ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 

   A. Là một cuộc cách mạng không triệt để. 

   B. Là một cuộc chiến tranh vĩ đại, ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập ở nhiều 

nước vào cuối thế kỉ XVIII -  đầu thế kỉ XIX. 

   C. Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất của nông dân. 

   D. Không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến. 

Câu 17. Ý nào không đúng về vai trò của việc khai thác họp lí và sử d ng tiết kiệm, hiệu quả 

nguồn tài nguyên khoáng sản? 

   A. Khoáng sản nước ta còn trữ lượng rất lớn 

   B. Một số khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, 

   C. Khoáng sản là loại tài nguyên không thể ph c hồi được. 

   D. Khai thác sử d ng còn lãng phí. 

Câu 18. Những đại diện tiêu biểu trong trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp (cuối thế kỉ XVIII) 

là: 

   A. Mông-te-xki-ơ; Vôn-te; Ô. Crôm-oen. 

   B. Rô-be-spi-e; Ô. Crôm-oen; Vôn-te. 

   C. Rút-xô; Mông-te-xki-ơ; T. Giép-phép-xơn. 

   D. Rút-xô; Mông-te-xki-ơ; Vôn-te. 

Câu 19. Trong xã hội Pháp cuối thế kỉ XVIII, lực lượng nào dưới đây không thuộc Đẳng cấp 

thứ ba? 

 A. Bình dân thành thị.  B. Nông dân. 



 

 

 C. Giai cấp tư sản.  D. Quý tộc phong kiến. 

Câu 20. Vùng núi Đông Bắc nằm ở đâu? 

   A. Phía nam dãy Bạch Mã, chủ yếu ở khu vực: Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và một 

phần Đông Nam Bộ. 

   B. Tả ngạn sông Hồng đến biên giới phía Bắc. 

   C. Kéo dài khoảng 600 km từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã. 

   D. Giữa sông Hồng và sông Cả. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm) 

HS tô kín vào ô Đúng hoặc Sai tương ứng với đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm  

Câu 1 (1,0 điểm): Cho đo n tư liệu sau: 

“ h ng  h  trong    ng   c qu nh nh ng b i là b i  m t l p b i dà  màu tr ng ph    n m   

m c    ờng  i l i l i    c ph  m t l p d u  b i b ng v n   rong c c    ng d t  c   àn  ng  

 àn bà  tr  em   u là c ng nh n   r  em    c s  d ng vào vi c n i s i b    t v  c c em d  chui 
d  i m   m c   hờ n i   p thời  m   d t  h ng ph i d ng l i   

(Theo Phlo-ri-an Ox-bớt, Kh m ph    ch s   , NXB D. Phrank-phớt, Đức, 1998(bản dịch)). 

a. Tăng cường sự bóc lột lao động của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản. 

b. Gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp nặng. 

c. Làm giảm thiểu sự phân hóa giai cấp trong xã hội. 

d. Giúp cải thiện điều kiện sống của các tầng lớp lao động. 

Câu 2 (1,0 điểm): Cho thông tin sau. 

Trên lãnh th  Việt Nam đã thăm dò được hơn 60 loại khoáng sản khác nhau như khoáng sản 

năng lượng (than, dầu mỏ, khí tự nhiên ), kim loại (sắt, bô-xít, ), phi kim loại (a-pa-tít, đá 

vôi, ).  

(  ch gi o  hoa   ch s  và   a l   , bộ Kết nối tri thức, tr. 109) 

a. Khoáng sản nước ta được hình thành do sự tác động của nhiều nhân tố.  

b. Chỉ có vị trí địa lí tác động tới sự hình thành của khoáng sản.  

c. Khoáng sản nước ta khá nghèo nàn.  

d. Khoáng sản nước ta khá phong phú và đa dạng.  

Phần III. Tự luận (3 điểm) 



 

 

Câu        đi m : Hãy trình bày những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội 

của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây? 

Câu        đi m : Tìm ví d  chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với khai thác 

kinh tế ở nước ta? 

 

       Hết       . 

 


